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PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng:( 3 điểm)
        
Học sinh bốc thăm để đọc một trong các bài Tập đọc giáo viên đã chọn ngoài SGK . Sau đó, trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung bài đọc do giáo viên yêu cầu.

II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7 điểm)

NẾU ƯỚC MƠ ĐỦ LỚN
Tôi chú ý đến cô bé ấy khi thấy cô rất ham mê bóng rổ. Có lần, hai bác cháu nói chuyện, cô bé bảo: “Cháu muốn vào đại học. Nhưng cháu chỉ có thể theo học nếu có học bổng. Cháu nghĩ nếu chơi bóng thật xuất sắc, sẽ nhận được học bổng. Ba cháu bảo nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.”
Một hôm, thấy cô bé buồn, tôi hỏi, cô trả lời:
- Các huấn luyện viên bảo cháu hơi thấp, không thể chơi cho đội hạng nhất. Như vậy thì nói gì đến học bổng được nữa!
- Ý ba cháu thế nào?
- Ba cháu bảo: “Các huấn luyện viên sai bét, vì họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Nếu con thực sự muốn thì không gì có thể ngăn cản con, ngoại trừ một điều – thái độ của chính mình!”
Năm cuối bậc phổ thông, đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào đại học. Vừa vào trường, cô nhận được tin dữ: ba bị ung thư.
Trước khi qua đời, ông nắm lấy bàn tay cô, gắng sức nói: “Tiếp tục ước mơ con nhé! Đừng để ước mơ của con chết theo ba.”
Những năm tiếp theo quá khó khăn đối với cô. Nhưng cô đã hoàn tất chương trình đại học một cách xuất sắc. Bởi vì mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ lời ba: “Nếu ước mơ đủ lớn, con có thể làm được mọi việc”. Và tôi nghe cô nói với bạn bè: “Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại chỉ là chuyện nhỏ.”           
                 Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. (M1- 0,5đ)Cô bé buồn phiền vì điều gì?
a. Không đủ chiều cao để chơi cho đội bóng rổ hạng nhất.
b. Không đủ tiền để tham gia khoá huấn luyện của đội bóng quốc gia.
c. Không có học bổng để theo học đại học.
d. Các huấn luyện viên không nhận vào đội bóng rổ của trường.
Câu 2. (M1- 1 đ) Ba dòng nào dưới đây nêu đúng điều bố cô bé đã nói với cô?
a. Nếu con thực sự muốn thì không gì có thể ngăn cản con.
b. Nếu ước mơ đủ lớn, con có thể làm được mọi việc.
c. Nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.
d. Cần phải biết khắc phục nhược điểm của bản thân.
Câu 3. (M1- 1đ).Câu nói “Đừng để ước mơ của con chết theo ba.” ý nói gì?
a. Đừng ước mơ như ba!
b. Đừng chết theo ba!
c. Đừng ước mơ!
d. Đừng từ bỏ ước mơ!
Câu 4. (M2-0,5đ). Nhờ biết ước mơ, cô bé trong câu chuyện đạt được điều gì?
   	 a. Đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào đại học và hoàn tất chương trình đại học một cách xuất sắc.
 b. Đội bóng rổ của cô giành giải vô địch toàn quốc và được đi thi đấu quốc tế.
  	 c. Cô nhận được học bổng toàn phần vào một trường đại học danh tiếng.
  	 d. Đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào trường đại học và được một chuyến du lịch Châu Âu.
Câu 5. Theo em, ước mơ thế nào là đủ lớn? (1đ - M4)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Câu 6. Câu nào dưới đây có bộ phận trạng ngữ? : (0,5 đ- M2):
a. Tôi chú ý đến cô bé ấy khi thấy cô rất ham mê bóng rổ.
b. Năm cuối bậc phổ thông, đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc.
c. Các huấn luyện viên bảo cháu hơi thấp, không thể chơi cho đội hạng nhất.
d. Cháu nghĩ nếu chơi bóng thật xuất sắc, sẽ nhận được học bổng.
Câu 7: Những hoạt động nào được gọi là thám hiểm? (M2- 1đ) 
A. Đi tìm hiểu về đời sống của người dân.
B. Đi thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm.
C. Đi chơi xa để xem phong cảnh.
D. Đi chơi xa để nghỉ ngơi ngắm cảnh.
Câu 8: Trong giờ học, một bạn bên cạnh nói chuyện không nghe cô giảng bài, em đặt một câu khiến đề nghị bạn giữ trật tự trong giờ học:  (M3) (0,5đ)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Câu 9 : Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu  sau:"Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ". (M3-1đ)
- Chủ ngữ:.......................................................................................................
- Vị ngữ:.........................................................................................................
B. Bài kiểm tra viết (10 điểm)
I. Chính tả (Nghe – viết) (3 điểm)
Bài viết: Chiếc áo rách
Một buổi học, bạn Lan đến lớp mặc chiếc áo rách. Mấy bạn xúm đến trêu chọc. Lan đỏ mặt rồi ngồi khóc. Hôm sau, Lan không đến lớp. Buổi chiều, cả tổ đến thăm Lan. Mẹ Lan đi chợ xa bán bánh vẫn chưa về. Lan đang ngồi cắt những tàu lá chuối để tối mẹ về gói bánh. Các bạn hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, hối hận vì sự trêu đùa vô ý hôm trước. Cô giáo và cả lớp mua một tấm áo mới tặng Lan. Cô đến thăm, ngồi gói bánh và trò chuyện cùng mẹ Lan, rồi giảng bài cho Lan. Lan cảm động về tình cảm của cô giáo và các bạn đối với mình. Sáng hôm sau, Lan lại cùng các bạn tới trường.
II. Tập làm văn (7 điểm)
Đề bài: Hãy tả một con vật nuôi trong nhà mà em yêu thích nhất

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4
A. Kiểm tra đọc: 3 điểm
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7 điểm)
	    Câu 1. A            
	Câu 2.  A,B,C              
	Câu 3. D
	Câu 4. A


    Câu 5. Gợi ý:
      Ước mơ đủ lớn là một ước mơ có ý nghĩa, mang lại hạnh phúc cho bản thân mình và nhiều người khác, đồng thời phải là ước mơ cho người ta phấn đấu không ngừng, cố gắng hết mình, vượt qua mọi khó khăn để đạt được.
     Câu 6.   b
     Câu 7.   b
      Câu 8:      - Chủ ngữ: Một đàn ngỗng.
                       - Vị ngữ: vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định cướp bọn trẻ.
     Câu 9:  Bạn hãy im lặng đi để nghe cô giảng bài !
 B. Kiểm tra viết:  10 điểm 
     I. Chính tả (3 điểm).
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 2, 5 điểm.
- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh không viết hoa đúng qui định trừ: 0,1 điểm.
Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, hoặc trình bày bẩn,…bị trừ 0,25 điểm toàn bài (nếu phạm 1 nội dung trừ 1điểm).
II. Tập làm văn (7 điểm).
1. Nội dung: (7 điểm).
a. Mở bài: (1 điểm).
     Giới thiệu được con vật em định tả.
b. Thân bài: (4 điểm)
- Tả bao quát: hình dáng, màu sắc,độ lớn...
- Tả các bộ phận có đặc điểm nổi bật xen kẽ tình cảm của em với con vật đó.
* Lưu ý: trong phần thân bài, học sinh có thể không làm rạch ròi từng phần mà có thể lồng ghép, kết hợp các ý trên.
c. Kết luận: (1 điểm)
- Nêu tác dụng hoặc tình cảm của em với con vật đó.
2. Hình thức: (0,5 điểm).
- Đúng thể loại, bài viết có ý tưởng phong phú, hay: (0,25 điểm).
- Nếu bài văn có chữ viết đẹp, dưới 3 lỗi chính tả: (0,25 điểm).
                                                                                      Cư Bao, ngày ... tháng 5 năm 2023
                                                            Người ra đề
	Duyệt BGH
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Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu 
và 
số điểm
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	 
	 
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Kiến thức tiếng Việt:
- Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ thuộc các chủ điểm đã học.
- Nhận biết và xác định định câu có bộ phận trạng ngữ.  Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu; Đặt được câu khiến nêu yêu cầu, đề nghị. Tìn hoạt ddoogj thám hiểm
	Số câu
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	2

	
	Số điểm
	
	
	1.5
	
	
	1.5
	
	
	1.5
	1.5

	
	Câu số
	
	
	6,7
	
	   

	8,9
	
	
	6,7
	8,9

	Đọc hiểu văn bản:
- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.
- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.
- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.
- Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu
	3
	
	1
	
	
	
	
	1
	4
	1

	
	số điểm
	2,5
	
	0.5
	
	
	
	
	1
	3
	1

	
	Câu số
	1,2,3
	
	4
	
	
	
	
	5
	1,2,3,4
	5

	 Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	
	2
	
	1
	6
	3

	 
	số điểm
	2.5
	

	2
	
	
	1.5
	

	1
	4.5
	2.5
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     Lời nhận xét của giáo viên.





…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌ





PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng:( 3 điểm)
        Học sinh bốc thăm để đọc một trong các bài Tập đọc giáo viên đã chọn. Sau đó, trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung bài đọc do giáo viên yêu cầu.
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7 điểm)
NẾU ƯỚC MƠ ĐỦ LỚN
Tôi chú ý đến cô bé ấy khi thấy cô rất ham mê bóng rổ. Có lần, hai bác cháu nói chuyện, cô bé bảo: “Cháu muốn vào đại học. Nhưng cháu chỉ có thể theo học nếu có học bổng. Cháu nghĩ nếu chơi bóng thật xuất sắc, sẽ nhận được học bổng. Ba cháu bảo nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.”
Một hôm, thấy cô bé buồn, tôi hỏi, cô trả lời:
- Các huấn luyện viên bảo cháu hơi thấp, không thể chơi cho đội hạng nhất. Như vậy thì nói gì đến học bổng được nữa!
- Ý ba cháu thế nào?
- Ba cháu bảo: “Các huấn luyện viên sai bét, vì họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Nếu con thực sự muốn thì không gì có thể ngăn cản con, ngoại trừ một điều – thái độ của chính mình!”
Năm cuối bậc phổ thông, đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào đại học. Vừa vào trường, cô nhận được tin dữ: ba bị ung thư.
Trước khi qua đời, ông nắm lấy bàn tay cô, gắng sức nói: “Tiếp tục ước mơ con nhé! Đừng để ước mơ của con chết theo ba.”
Những năm tiếp theo quá khó khăn đối với cô. Nhưng cô đã hoàn tất chương trình đại học một cách xuất sắc. Bởi vì mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ lời ba: “Nếu ước mơ đủ lớn, con có thể làm được mọi việc”. Và tôi nghe cô nói với bạn bè: “Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại chỉ là chuyện nhỏ.”           
                 
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. (0,5đ)Cô bé buồn phiền vì điều gì?
a. Không đủ chiều cao để chơi cho đội bóng rổ hạng nhất.
b. Không đủ tiền để tham gia khoá huấn luyện của đội bóng quốc gia.
c. Không có học bổng để theo học đại học.
d. Các huấn luyện viên không nhận vào đội bóng rổ của trường.
Câu 2. (1đ) Ba dòng nào dưới đây nêu đúng điều bố cô bé đã nói với cô?
a. Nếu con thực sự muốn thì không gì có thể ngăn cản con.
b. Nếu ước mơ đủ lớn, con có thể làm được mọi việc.
c. Nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.
d. Cần phải biết khắc phục nhược điểm của bản thân.
Câu 3. (0,5 đ).Câu nói “Đừng để ước mơ của con chết theo ba.” ý nói gì?
a. Đừng ước mơ như ba!
b. Đừng chết theo ba!
c. Đừng ước mơ!
d. Đừng từ bỏ ước mơ!
Câu 4. (0,5 đ). Nhờ biết ước mơ, cô bé trong câu chuyện đạt được điều gì?
   	 a. Đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào đại học và hoàn tất chương trình đại học một cách xuất sắc.
 b. Đội bóng rổ của cô giành giải vô địch toàn quốc và được đi thi đấu quốc tế.
  	 c. Cô nhận được học bổng toàn phần vào một trường đại học danh tiếng.
  	 d. Đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào trường đại học và được một chuyến du lịch Châu Âu.
Câu 5.(0,5đ). Theo em, ước mơ thế nào là đủ lớn?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Câu 6. ( 0,5đ): Câu nào dưới đây có bộ phận trạng ngữ? : 
a. Tôi chú ý đến cô bé ấy khi thấy cô rất ham mê bóng rổ.
b. Năm cuối bậc phổ thông, đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc.
c. Các huấn luyện viên bảo cháu hơi thấp, không thể chơi cho đội hạng nhất.
d. Cháu nghĩ nếu chơi bóng thật xuất sắc, sẽ nhận được học bổng.
Câu 7: (1đ) Những hoạt động nào được gọi là thám hiểm? 
A. Đi tìm hiểu về đời sống của người dân.
B. Đi thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm.
C. Đi chơi xa để xem phong cảnh.
D. Đi chơi xa để nghỉ ngơi ngắm cảnh.
Câu 8: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu  sau:"Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ". (1đ)
- Chủ ngữ:.......................................................................................................
- Vị ngữ:.........................................................................................................
Câu 9 : Trong giờ học, một bạn bên cạnh nói chuyện không nghe cô giảng bài, em đặt một câu khiến đề nghị bạn giữ trật tự trong giờ học: (1đ)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

































B. Bài kiểm tra viết (10 điểm)
I. Chính tả (Nghe – viết) (3 điểm)
Bài viết: Chiếc áo rách
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II. Tập làm văn (7 điểm)
Đề bài: Hãy tả một con vật nuôi trong nhà mà em yêu thích nhất
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	Trường   TH Nguyễn Viết Xuân                            
Họ và tên: ………………………….                
Lớp: 4A..                                                                  	                                                                                  
	



	Thứ     ngày     tháng  5   năm 2023
      KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
       Năm học: 2022- 2023
       Môn: Toán   
	                                                                              

	Điểm

	Lời phê của cô giáo
…………………………………………………………..
……………………………………………………………



Câu 1: (1 điểm). 
a)  Phân số có giá trị  bằng 1 là:




            A.                           B.                          C.                     D. 
b)  Phân số có giá trị bé hơn 1 là:




           A.                           B.                           C.                    D.  
Câu 2:  (1 điểm). 
a)  Phân số  chỉ phần đã tô đậm trong  hình  dưới đây  là :
    







                     





         A.                                B.                          C.                   D. 
b).  Phân số năm mươi hai phần tám mươi tư  được viết là :





       A.                            B.                          C.               D.  
Câu 3: (1 điểm). 
a) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 15m² = ....…….dm² là:
 A. 150 dm²                     B. 1500 dm²              C. 15 000 dm²       D. 150000 dm²
b)  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của  3 tấn 5 tạ = .....  tạ là:
     A. 35  tạ                         B. 305  tạ                    C. 350 tạ               D. 300 tạ
Câu 4:  ( 1 điểm ) Một tổ có 5 bạn nữ và 7 bạn nam. Tỉ số của số bạn nữ và số bạn nam đó là:




 A.                      B.                      C.                     D.  
Câu 5:  (1 điểm) Giá trị của biểu thức 36570 : (5 x 2 ) -2345  là :  
             A. 36570                     B. 1312                 C.  2568                D. 365700      


Câu 6 : ( 1 điểm )  Giá trị của biểu thức   + x 1 là:  



                  A.                   B.  1                        C.                        D.                 
Câu 7 :  (1 điểm)  Hình bình hành có diện tích là 54 cm² , biết độ dài đáy là 9cm .Vậy chiều cao của hình bình hành là :                 . 
               A. 7cm                       B. 6 cm                    C. 5cm                D.  8cm
Câu 8: ( 2 điểm)  Tính:            


 a)   + = .............................................................................................................. 

b)  =...................................................................................................................

 c) ....................................................................................................................

 d)   .....................................................................................................................


Câu 9: (1 điểm). Tổng hai số bằng số nhỏ nhất có ba chữ số, số bé bằng   số lớn. Tìm hai số đó ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........         

 
















HƯỚNG DẪN CHẤM THI CUỐI KỲ II  MÔN TOÁN LỚP 4

	Câu
	1a
	1b
	2a
	2b
	3a
	3b
	4
	5
	6
	7
	

	Đáp án
	A
	C
	C
	A
	B
	A
	D
	B
	B
	B
	

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	



  Câu 8: ( 2 điểm)  Thực hiện đúng mỗi phép tính đạt 0,5 điểm.








        a)   + =                               b)  = - = 







       c)   ==                                d)   = x = 
Câu 10 (1 điểm). 
Bài giải. 
   Số nhỏ nhất có ba chữ số là 100. Vậy tổng hai số là 100.  ( 0,2 điểm)
Ta có sơ đồ:
                             Số bé:                                            100                                
                              Số lớn:
                             Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:           0,2 điểm
                                      2 + 3 = 5 (phần)
                              Số bé là:                                               0,25 điểm
                                      100 : 5 x 2 = 40                                        
                              Số lớn là:                                              0,25 điểm
                                      100 – 40 = 60 
                                                       Đáp số: số bé: 40           0,1 điểm
                                                                     Số lớn: 60
*Lưu ý:  HS làm cách khác hoặc lập luận, làm gộp mà đúng vẫn cho điểm tối đa.
VD: Tìm số bé 100 : ( 2 + 3 ) x 2 = 40
	Phê duyệt của BGH



	Cư Bao , ngày   tháng 5 năm 2023
Giáo viên ra đề




Phan Thị Soa 
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	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	 Số học:  Biết thực hiện các phép tính với số tự nhiên. Phân số và các phép tính với phân số.
Giải được bài toán dạng Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
	Số câu
	2
	
	3
	
	1
	1
	
	1
	6
	2

	
	
	Câu số
	1,2
	
	4,5
	8
	7
	
	
	9
	1,2,4,5,7
	8,9

	
	
	Số điểm 
	2,0
	
	2,0
	2,0
	1,0
	
	
	1,0
	5,0
	3,0

	2
	Đại lượng và đo đại lượng Biết đổi các đơn vị đo diện tích và khối lượng
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	Số điểm 
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	3
	Yếu tố hình học Yếu tố hình học: Tính được diện tích hình thoi.
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	6
	
	
	
	6
	

	
	
	Số điểm 
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	

	Tổng số câu
	3
	
	3
	
	2
	1
	
	1
	7
	3

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	2,0
	1,0
	10
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